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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN    

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 2A2      
TUẦN HỌC THỨ 18                                   Từ ngày: 2/1/202 - Đến ngày: 5/1/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

01/01/ 

2024 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  52  HĐTN   

2  86  Toán   

3  171  T. Việt   

4  172 T. Việt  NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH    

2   Mĩ thuật     

3  18 Đạo đức    

4   HDH ***   

3 

02/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  TEST  

2 173   T. Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 1) Máy chiếu 

3 87  Toán  Luyện tập (Tiết 2/2) Máy chiếu 

4   174 T. Việt   Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1   ĐSTV  
Giới thiệu & đọc sách: “Chú Tễu kể chuyện Tết Nguyên 

Đán” 
 

2   GDTC  Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Ôn tập đo lường- Luyện tập (T 1/2) Bảng phụ 

4 

03/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 88  Toán  KIỂM TRA CUỐI KÌ I- MÔN TOÁN  

2   Âm nhạc  Kiểm tra, đánh giá cuối kì 1  
3  175 T. Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 3) Máy chiếu 

4 176   T. Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Ôn tập đo lường- Luyện tập (T 2/2) Bảng phụ 

2  35 TNXH  Bài 17: Động vật sống ở đâu?  ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

3  53 HĐTN  HĐGD theo CĐ: Người trong một nhà (T 2/3) Máy chiếu 

4      

5 

04/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 177   T. Việt 

KIỂM TRA CUỐI KÌ I- MÔN  TIẾNG VIỆT 

 

2    SN (K)  
3  178 T. Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 5) Máy chiếu 

4  89  Toán Bài 36: Ôn tập chung- Luyện tập (T 1/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH PTTNTT: Phòng tránh TNTT do đồ vật sắc nhọn Bảng phụ 

2   HDH Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 6) Bảng phụ 

3  36  TNXH Bài 17: Động vật sống ở đâu?  ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

4      

6 

05/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet TEST  

2    GDTC Đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng  
3 179  T. Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 7) Máy chiếu 

4 90  Toán Bài 36: Ôn tập chung- Luyện tập (T 2/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 180   T. Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 ( Tiết 8) Máy chiếu 

2    HDH Ôn tập luyện đọc Bảng phụ 

3 54   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Người trong một nhà  ; Sinh hoạt lớp: Sơ 

kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4      SDĐD: 19 lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

   

                                               KHỐI TRƯỞNG 

 

 
                                                                      Nguyễn Thị Hồng Hạnh   

 


